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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 307 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214357082 Nguyễn Lê Bảo An ACC 301 SA K29QTH

2 27202253408 Nguyễn Thị Trâm Anh ACC 301 SA K27QTM

3 28214303772 Dương Hải Anh ACC 301 SA K28QTH

4 29207145353 Mai Thị Kim Anh ACC 301 SA K29QTH

5 29204658362 Phan Thị Ngọc Ánh ACC 301 SA K29QTM

6 29204640545 Vương Ngọc Bảo Châu ACC 301 SA K29QTM

7 29204658536 Huỳnh Thị Hoàng Chinh ACC 301 SA K29QTM

8 29214623028 Nguyễn Đức Duy Đan ACC 301 SA K29QTM

9 29204658568 Huỳnh Thị Mỹ Dung ACC 301 SA K29QTM

10 28209450127 Nguyễn Thị Trà Dương ACC 301 SA K28QNH NỢ HP

11 29204362493 Lê Hoàng Ánh Dương ACC 301 SA K29QTM

12 27211628727 Trần Đình Duy ACC 301 SA K28QTH

13 27212101491 Lê Nguyên Bảo Duyên ACC 301 SA K27QTH

14 29204635013 Phan Thị Hồng Duyên ACC 301 SA K29QTM

15 27202236102 Tôn Khánh Hân ACC 301 SA K27QTM

16 29204659016 Trịnh Ngọc Thúy Hiền ACC 301 SA K29QTM

17 29204622953 Trương Mỹ Hoa ACC 301 SA K29QTM

18 27212180006 Tạ Huy Hoàng ACC 301 SA K27HP-QTH

19 29214661185 Nguyễn Đức Huy ACC 301 SA K29QTM

20 29214661208 Đinh Như Anh Huy ACC 301 SA K29QTM

21 29205241164 Phan Mạnh Kim Huyền ACC 301 SA K29KDN

22 28204906958 Nguyễn Thị Thùy Linh ACC 301 SA K28KDN

23 29204658349 Lê Thị Khánh Linh ACC 301 SA K29QTM

24
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29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/10

MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 307 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204355785 Hồ Triệu Mẫn ACC 301 SA K29QTM

2 29206535834 Nguyễn Thị Mận ACC 301 SA K29QTM

3 29214639099 Nguyễn Lê Ngọc Minh ACC 301 SA K29QTM

4 29204334669 Trần Bảo My ACC 301 SA K29QTH

5 29204648626 Nguyễn Thị Uyển Nghi ACC 301 SA K29QTM

6 29204622350 Lê Thị Ánh Ngọc ACC 301 SA K29QTM

7 29204656765 Dương Thị Hồng Ngọc ACC 301 SA K29QTM

8 29209321017 Võ Hoài Ngọc ACC 301 SA K29QTM

9 27212146884 Lê Trung Nhân ACC 301 SA K27QTH

10 28214605539 Diệp Xuân Nhân ACC 301 SA K28QTM

11 29214655000 Cao Văn Nhật ACC 301 SA K29QTM

12 29204627776 Trần Thị Quỳnh Nhi ACC 301 SA K29QTM

13 29204657848 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 301 SA K29QTM

14 29204645521 Nguyễn Thị Quỳnh Như ACC 301 SA K29QTM

15 29204662480 Phạm Thị Quỳnh Như ACC 301 SA K29QTM

16 29204524291 Nguyễn Thị Mỵ Nương ACC 301 SA K29QTH

17 29204439765 Võ Ngọc Kim Oanh ACC 301 SA K29QTN NỢ HP

18 28215102506 Nguyễn Thanh Phong ACC 301 SA K29QNH

19 29214326907 Hồ Hoàng Phước ACC 301 SA K29QTH

20 29204455011 Nguyễn Trương HoàngPhương ACC 301 SA K29QTN

21 29204658244 Lê Thị Như Quỳnh ACC 301 SA K29QTM

22 28219400321 Dương Quang Thái ACC 301 SA K29QNH

23 29212355966 Nguyễn Minh Thắng ACC 301 SA K29QTH

24 28204905337 Nguyễn Thị Phương Thảo ACC 301 SA K28KDN
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3/10

MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 308 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204543232 Nguyễn Phương Thảo ACC 301 SA K29QTM

2 29204858270 Hà Thị Thanh Thảo ACC 301 SA K29QNH

3 29218141561 Trần Quốc Thiên ACC 301 SA K29DLL

4 28204603207 Trần Thị Lệ Thu ACC 301 SA K29QTM

5 29208058051 Lê Anh Thư ACC 301 SA K29QNH

6 27211335593 Huỳnh Phan Thành Thuận ACC 301 SA K27QTH

7 29216639444 Nguyễn Lê Tường Thuật ACC 301 SA K29QTM

8 29204649975 Vũ Thanh Thùy ACC 301 SA K29QTM

9 27212180008 Nguyễn Đình Tín ACC 301 SA K27QTH

10 27202201742 Phạm Thị Thuỳ Trang ACC 301 SA K27QTM

11 29204357701 Tôn Nữ Đoan Trang ACC 301 SA K29QTH

12 29204643292 Chu Thị Thùy Trang ACC 301 SA K29QTM

13 27217144200 Nguyễn Công Tú ACC 301 SA K27DLK

14 29204526047 Lê Thị Ánh Tuyên ACC 301 SA K29QTH

15 29204623394 Mạc Thị Thanh Tuyền ACC 301 SA K29QTM

16 29204655638 Nguyễn Thị Anh Văn ACC 301 SA K29QTM

17 29204635097 Phạm Thị Lan Viên ACC 301 SA K29QTM

18 29204920095 Trần Khánh Vy ACC 301 SA K29KDN

19 29204552880 Nguyễn Thị Như Ý ACC 301 SA K29QTH

20 29204658562 Trần Lê Như Ý ACC 301 SA K29QTM

21 27202653610 Lê Thị Hải Yến ACC 301 SA K27KDN

22 29204659993 Phạm Thị Hải Yến ACC 301 SA K29QTM

23 26217225027 Nguyễn Võ Thanh Bình ACC 301 SC K26DLL
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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 308 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204964675 Vũ Thị Minh Châu ACC 301 SC K29KDN

2 29214860815 Nguyễn Văn Thái Châu ACC 301 SC K29QNH

3 29204659773 Nguyễn Hà Chi ACC 301 SC K29QTM

4 25212203655 Nguyễn Thừa Cường ACC 301 SC K25QTM

5 29209464537 Trần Thị Phương Diễm ACC 301 SC K29QTC

6 28209033211 Trần Doanh Doanh ACC 301 SC K29QTH

7 28201552346 Nguyễn Thị Được ACC 301 SC K28KDN

8 28214605357 Nguyễn Ngọc Phú Gia ACC 301 SC K28QTM

9 29204655001 Đinh Hương Giang ACC 301 SC K29QTM

10 29204658302 Võ Trúc Giang ACC 301 SC K29QNH

11 29204824803 Lê Nguyễn Trà Giang ACC 301 SC K29QTC

12 29208154724 Trần Thị Linh Giang ACC 301 SC K29DLL

13 27207225365 Hồ Nhật Hà ACC 301 SC K27DLL

14 29204534298 Lê Việt Hà ACC 301 SC K29QTC

15 28204606195 Đặng Ngọc Gia Hân ACC 301 SC K28QTM

16 27207101085 Đặng Thị Hồng Hằng ACC 301 SC K27DLK

17 28204634390 Nguyễn Thị Thu Hằng ACC 301 SC K28QTM

18 29204852274 Hà Thị Minh Hằng ACC 301 SC K29QTC

19 29214621053 Phạm Nguyễn Minh Hoàng ACC 301 SC K29QTM

20 29208064427 Huỳnh Thị Vũ Hồng ACC 301 SC K29QNH

21 28204602266 Đỗ Thị Hương ACC 301 SC K28QTM

22 29214939283 Nguyễn Ngọc Huy ACC 301 SC K29KKT

23 29214352466 Y Khuê Nie Kdăm ACC 301 SC K29QTM

24 28214603971 Ngô Phạm Quốc Khánh ACC 301 SC K28QTM
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5/10

MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 313 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212339020 Nguyễn Huỳnh Tấn Khoa ACC 301 SC K29QTC

2 27212244434 Ngô Đức Lào ACC 301 SC K28QTM

3 29209447478 Đậu Hoàng Mỹ Lệ ACC 301 SC K29QTC

4 28204653165 Trần Thị Ngọc Linh ACC 301 SC K28QTM

5 27207200793 Nguyễn Thị Uyên Ly ACC 301 SC K27QTM

6 29204822839 Nguyễn Thị Phương Ly ACC 301 SC K29QNH

7 28205040037 Lâm Thị Tuyết Mai ACC 301 SC K28KDN

8 27202120026 Trịnh Huyền Giáng My ACC 301 SC K27QTM

9 27212201381 Lê Vũ Hằng My ACC 301 SC K27QTM

10 29205034448 Nguyễn Lê Ly Na ACC 301 SC K29QNH

11 29204632084 Nguyễn Thị Thúy Nga ACC 301 SC K29QTM

12 27202602135 Phan Thị Mỹ Ngân ACC 301 SC K27KDN

13 27207225415 Vũ Thị Kim Ngân ACC 301 SC K27DLK

14 29204658122 Nguyễn Thị Bích Ngọc ACC 301 SC K29QTC

15 28214601872 Trần Đình Nhân ACC 301 SC K29QTM

16 27202248551 Huỳnh Thị Ý Nhi ACC 301 SC K27HP-QTM

17 29204658547 Nguyễn Thảo Nhi ACC 301 SC K29QTM

18 29204859850 Hoàng Hà Ngọc Nhi ACC 301 SC K29QTC

19 29208447417 Trần Thị Yến Nhi ACC 301 SC K29QTM

20 28204653533 Nguyễn Thị Phi Nhung ACC 301 SC K28QTM

21 29204856418 Tạ Thị Phương ACC 301 SC K29QNH

22 29204861581 Đỗ Thị Như Quyền ACC 301 SC K29QNH

23 28204603810 Lê Ngọc Thiên Quỳnh ACC 301 SC K28KKT
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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 313 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202180005 Nguyễn Thị Hoài Thanh ACC 301 SC K28QTH

2 29219445166 Nguyễn Hoàn Thiện ACC 301 SC K29QTC

3 28214301276 Nguyễn Văn Thiệu ACC 301 SC K28QTH

4 28204602596 Lê Minh Thư ACC 301 SC K28QTM

5 29204637326 Phạm Trần Anh Thư ACC 301 SC K29QTM

6 28204652989 Lê Nguyễn Hoài Thương ACC 301 SC K28QTM

7 29204865320 Võ Thị Mộng Thuyền ACC 301 SC K29QNH

8 29218038330 Trần Quốc Tín ACC 301 SC K29DLK

9 27202138179 Trần Phạm Huệ Trân ACC 301 SC K27QTH

10 26207135134 Lê Thị Thùy Trang ACC 301 SC K27DLK

11 29204627331 Trần Thị Thùy Trang ACC 301 SC K29QTM

12 29204661823 Nguyễn Thị Hà Trang ACC 301 SC K29QTM

13 29209430000 Nguyễn Hồng Trang ACC 301 SC K29QTC

14 27217132510 Nguyễn Quốc Triệu ACC 301 SC K27DLK

15 27212228929 Nguyễn Đức Anh Tuấn ACC 301 SC K27DLK

16 29214850945 Dương Đức Tuệ ACC 301 SC K29QTC

17 27207128516 Thái Thị Ngọc Tuyền ACC 301 SC K27DLK

18 27212243815 Đặng Trần Phương Uyên ACC 301 SC K27QTM

19 29204623983 Nguyễn Nữ Thục Uyên ACC 301 SC K29QTM

20 29204864432 Phạm Thị Châu Uyên ACC 301 SC K29QTC

21 29204659134 Phạm Thị Thu Vân ACC 301 SC K29QTM

22 27217136107 Nguyễn Đình Văn ACC 301 SC K27DLK

23 28219405845 Phan Trung Nguyên Vũ ACC 301 SC K28QNH
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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 314 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204860346 Nguyễn Thị Tường Vy ACC 301 SC K29QNH

2 29214658246 Phan Văn Hùng Vỹ ACC 301 SC K29QTM

3 29204355005 Đoàn Thị Như Ý ACC 301 SC K29QTH

4 29209447980 Nguyễn Thị Hải Yến ACC 301 SC K29QTH

5 25217107442 Đặng Thái An ACC 301 SE K27DLK

6 26217324143 Võ Hoàng Anh ACC 301 SE K26QTH NỢ HP

7 27207127979 Văn Quế Anh ACC 301 SE K27DLK

8 29214355206 Hoàng Ngọc Bách ACC 301 SE K29QTH

9 29204755473 Huỳnh Thị Thu Bình ACC 301 SE K29QNH

10 29204658952 Nguyễn Trần Thảo Cầm ACC 301 SE K29QTM

11 29214350646 Trần Thị Kim Chi ACC 301 SE K29QTH

12 29214865345 Nguyễn Hữu Cơ ACC 301 SE K29QTC

13 29214865851 Trương Quốc Cung ACC 301 SE K29QTC

14 29214354928 Đỗ Văn Đạt ACC 301 SE K29QTH

15 29204659718 Phạm Thị Diễm ACC 301 SE K29QTM

16 29204640272 Võ Thị Hiền Diệu ACC 301 SE K29QTC

17 29208046739 Nguyễn Thị Dịu ACC 301 SE K29DLK

18 29214253905 Nguyễn Chí Dũng ACC 301 SE K29QDT

19 29204335927 Trương Trần Kỳ Duyên ACC 301 SE K29QTH

20 29204648102 Nguyễn Thị Hà ACC 301 SE K29QTM

21 29214955567 Nguyễn Việt Hải ACC 301 SE K29QTH

22 27202345987 Phạm Thị Hiền ACC 301 SE K28QTC

23 27207246997 Trần Thu Hiền ACC 301 SE K27DLL
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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 314 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204364908 Nguyễn Thị Khánh Hiền ACC 301 SE K29QTH

2 29214357743 Dương Phú Hùng Hiệp ACC 301 SE K29QTH

3 27212232670 Nguyễn Ngọc Hiếu ACC 301 SE K27QTM

4 30214864499 Lê Hiếu ACC 301 SE K30QNH

5 27212134735 Nguyễn Huy Hoàng ACC 301 SE K27QTH

6 27218138430 Trần Huy Hoàng ACC 301 SE K27QTM

7 29214357969 Phạm Vũ Minh Hoàng ACC 301 SE K29QTH

8 27211231051 Trần Quốc Hưng ACC 301 SE K27DLK

9 29214357966 Nguyễn Văn Hưng ACC 301 SE K29QTH

10 29214864978 Trần Thị Hương ACC 301 SE K29QNH

11 28214302423 Phạm Viết Huy ACC 301 SE K28QTH

12 25202112084 Trần Thị Khánh Huyền ACC 301 SE K27QTM

13 29204643210 Hà Thị Khánh Huyền ACC 301 SE K29QTM

14 27212128626 Trương Văn Thanh Lâm ACC 301 SE K27QTH

15 29219040362 Nguyễn Hoàng Vũ Lộc ACC 301 SE K29QTM

16 27202229755 Nguyễn Thị Cẩm Ly ACC 301 SE K28QTM

17 29204459333 Trần Trịnh Khánh Ly ACC 301 SE K29QTN

18 27212236796 Nguyễn Tấn Nên ACC 301 SE K27QTM

19 29204657834 Đỗ Hà Thu Ngân ACC 301 SE K29QTM

20 29204962352 Nguyễn Lê Châu Ngân ACC 301 SE K29QTC

21 29204859847 Nguyễn Thị Như Ngọc ACC 301 SE K29QNH

22 28204948119 Lê Kiều Nguyên ACC 301 SE K28QNH

23 29204660650 Nguyễn Thị Mỹ Nhi ACC 301 SE K29QTM
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NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 401 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204830826 Mai Thị Yến Nhi ACC 301 SE K29QTC

2 29204963235 Bùi Thị Phương Nhi ACC 301 SE K29QTC

3 29204662350 Nguyễn Thị Trinh Nữ ACC 301 SE K29QTM

4 29204454922 Mai Phan Mỵ Nương ACC 301 SE K29QTN

5 29204926859 Trần Phan Kiều Oanh ACC 301 SE K29KDN

6 29204350925 Nguyễn Thị Thu Phương ACC 301 SE K29HP-QTH

7 27207131271 Hồ Thị Quý ACC 301 SE K27DLK

8 29204642955 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 301 SE K29QTM

9 29214861585 Nguyễn Tấn Sang ACC 301 SE K29QTC

10 29214356712 Hồ Như Sơn ACC 301 SE K29QDT

11 27212238072 Trần Đức Tài ACC 301 SE K27QTM

12 27212203105 Trần Lê Minh Tâm ACC 301 SE K27QTM

13 29204658919 Hứa Thị Mỹ Tâm ACC 301 SE K29QTM

14 27202223776 Nguyễn Thị Thành Tân ACC 301 SE K27QTM

15 29214361264 Lê Bá Thành ACC 301 SE K29QTH

16 27207201331 Nguyễn Thị Phương Thảo ACC 301 SE K27DLL

17 29204648574 Nguyễn Thị Thanh Thảo ACC 301 SE K29QTM

18 29204655185 Bùi Thị Thu Thì ACC 301 SE K29QTM

19 29204464934 Đỗ Thị Kim Thoa ACC 301 SE K29QTN

20 27202252955 Hồ Thị Minh Thư ACC 301 SE K27QTM

21 27203744151 Lê Anh Thư ACC 301 SE K27QTM

22 29204655708 Nguyễn Thị Hoài Thương ACC 301 SE K29QTM

23 27207130710 Lê Hữu Minh Thủy ACC 301 SE K27DLK

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 401 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29201154598 Phan Thuỳ Trâm ACC 301 SE K29KDN

2 29204357826 Phan Thị Bích Trâm ACC 301 SE K29QTH

3 28209303763 Nguyễn Lê Cát Trân ACC 301 SE K28QTM

4 29204540273 Nguyễn Thị Thùy Trang ACC 301 SE K29QTC

5 29204820298 Nguyễn Thị Trang ACC 301 SE K29QTC

6 29204856419 Bùi Lê Huyền Trang ACC 301 SE K29QNH

7 29205058813 Nguyễn Thị Thùy Trang ACC 301 SE K29HP-QLC

8 29209443156 Nguyễn Thị Thu Trang ACC 301 SE K29QNH

9 29214658549 Võ Đình Trí ACC 301 SE K29QTM

10 29204354305 Lê Thị Hồng Trinh ACC 301 SE K29QTH

11 29214856475 Lê Đăng Trình ACC 301 SE K29QNH

12 29204461832 Bùi Nguyễn Phương Trúc ACC 301 SE K29QTN

13 29211157067 Trần Công Tuấn ACC 301 SE K29QTM

14 29204356561 Võ Đặng Vĩnh Uyên ACC 301 SE K29QTH

15 29204659188 Trương Ngọc Anh Uyên ACC 301 SE K29QTM

16 29204849173 Tô Thị Thảo Uyên ACC 301 SE K29QTC

17 29201559467 Lưu Hải Vi ACC 301 SE K29QTM

18 27212203106 Nguyễn Như Hoàng Vũ ACC 301 SE K27HP-QTM

19 29209425030 Vũ Trà Vy ACC 301 SE K29QTC

20 28211139625 Huỳnh Lê Triều Vỹ ACC 301 SE K28QTM

21 29204638514 Lê Hoàng Yến ACC 301 SE K29QTM

22 29204856495 Nguyễn Thị Phi Yến ACC 301 SE K29QNH

23 0 0 0 0 0 0

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN


